
STT Mã Sinh Viên Ngày Sinh Giới tính Nơi Sinh Lớp Học Ngành Hệ đào tạo
Điểm TBC TL Hệ 

4

Điểm TBC TL Hệ 

10
Xếp Loại Ghi Chú

1 222030042 LÊ THỊ THU THẢO 16.12.2004 Nữ
Thành phố Hồ Chí 

Minh
K07203A Luật Chính quy 2,82 Khá

2 222030049 VÕ BÁCH THANH TRÚC 22.11.2004 Nữ
Thành phố Hồ Chí 

Minh
K07203A Luật Chính quy 2,67 Khá

3 212040077 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG 18.12.2003 Nữ
Thành phố Hồ Chí 

Minh
K06203SN Luật

Học cùng lúc 2 

chương trình
7,16 Khá

4 212040062 TỪ ĐẠT HIÊN TRƯƠNG 12.11.2003 Nam Cà Mau K06203SN Luật
Học cùng lúc 2 

chương trình
7,92 Khá

5 222020063 NGUYỄN TUẤN KIỆT 31.10.2004 Nam
Thành phố Hồ Chí 

Minh
K07203A Luật

Học cùng lúc 2 

chương trình
2,73 Khá

6 222020004 VÕ TẤN SANG 08.11.2004 Nam
Thành phố Hồ Chí 

Minh
K07203B Luật

Học cùng lúc 2 

chương trình
2,9 Khá

7 212032782 TRẦN THÀNH CÔNG 12.12.1999 Nam
Thành phố Hồ Chí 

Minh
K06203HV Luật Vừa làm vừa học 7,36 Khá

8 212032796 NGUYỄN MINH HÙNG 19.11.1978 Nam
Thành phố Hồ Chí 

Minh
K06203HV Luật Vừa làm vừa học 7,55 Khá

9 212032802 TRẦN LÊ QUỐC KHÁNH 01.09.1985 Nam
Thành phố Hồ Chí 

Minh
K06203HV Luật Vừa làm vừa học 7,07 Khá

10 212032795 LÊ LÂM THANH PHONG 23.05.1998 Nam
Thành phố Hồ Chí 

Minh
K06203HV Luật Vừa làm vừa học 7,07 Khá

11 212032792 LÊ THỊ HỒNG TRINH 26.06.1981 Nữ Thành phố Huế K06203HV Luật Vừa làm vừa học 7,77 Khá

Danh sách có 11 sinh viên

Họ và Tên

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC HỆ ĐÀO TẠO

TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số           -QĐ/HVCB ngày           tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTHÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CÁN BỘ

*
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